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Không cần kinh nghiệm — tuyệt vời cho người mới vận hành

“Đây là lần đầu tôi sử dụng máy quang phổ.
 Tôi có thể dễ dàng sử dụng mà không cần kiến thức đặc biệt nào chứ?”
“Có thể đưa ra phán đoán chính xác ngay cả với các giá trị ngưỡng rất 
nghiêm ngặt không?”

Khi có nhu cầu sử dụng máy quang phổ huỳnh quang phân tích sàng lọc chất 
độc hại RoHS/ELV, Shimadzu cung cấp: 

Đảm bảo—được cung cấp bởi các tính năng thân thiện với người vận hành 
cho phép việc phán đoán kết quả có thể giao phó cho thiết bị
Tin cậy—được cung cấp bởi hiệu suất cho phép phân tích chính xác nhiều 
nguyên tố

EDX-LE Plus được tối ưu hóa đến mức tối đa để đáp ứng những yêu cầu của 
người dùng

Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer for RoHS/ELV Screening

EDX-LE Plus 
Light and Easy, destined to be the Leading Expert for screening

Making the Dif�cult Simple

• The [Screening Analysis] window makes operation easy

• Fully automatic, from determining main components 
to selecting conditions

• Simple screening setting functions can be easily 
changed according to the control system on user side

Fully Equipped with Essential Functions

• RoHS/ELV analysis functions are standard

• Large Sample Chamber enables as-is measurement of 
large samples

• Protection functions restrict changing conditions or data

Contents

Analysis Conditions for RoHS/ELV Elements Included as Standard

• Includes analytical conditions for measuring cadmium,  lead, mercury, chromium, and bromine
   (with built-in calibration curves)

• The included polyethylene check sample eliminates any worry about instrument management.

• Options can be used for screening for chlorine, and  even antimony in plastics.

Check sample
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Easy Screening, Even for First-Time Users 

Features of Screening Software 

Variety of Functions Makes Screening Easier

All-in-One Design Includes All Functions Required for RoHS/ELV Screening

Features of EDX-LE Plus

Screening Process for RoHS/ELV Judgment

Instrument Specifications

Options

Cd Pb Hg Cr Br CI Sb



No experience necessary — great for beginners

“This is the �rst time I’ve used a spectrometer.
  Will it be easy for me to use without any special knowledge?”
“Can it make correct judgments even with very strict threshold values?”

When it comes to the demands required of X-ray �uorescence spectrometers 
for RoHS/ELV hazardous element screening, Shimadzu provides: 

Security—provided by user-friendly features that allow judgments to be 
entrusted to the instrument
Reliability—provided by performance that allows precise analysis of a wide 
range of elements

The EDX-LE Plus is optimized to the extreme to meet these user needs.

Máy quang phổ huỳnh quang tia X phân tích sàng lọc RoHS/ELV

EDX-LE Plus 
Nhẹ và dễ dàng, thiết bị hàng đầu trong phân tích sàng lọc

Tạo sự đơn giản trong vận hành

• Màn hình phân tích dễ dàng sử dụng

• Tự động hóa hoàn toàn, từ xác định thành phần chính 
của mẫu tới việc lựa chọn các điều kiện phân tích

• Tiêu chuẩn đánh giá có thể dễ dàng thay đổi theo tiêu 
chuẩn của nhà máy

Trang bị đầy đủ các chức năng cần thiết

• Chức năng phân tích RoHS/ELV tiêu chuẩn

• Buồng đặt mẫu lớn cho phép thực hiện đo các mẫu có 
kích thước lớn

• Chức năng bảo vệ ngăn chặn việc thay đổi điều kiện đo 
hoặc dữ liệu

Nội dung

Điều kiện phân tích các nguyên tố RoHS/ELV tiêu chuẩn

• Bao gồm điều kiện phân tích cho các nguyên tố cadimi, chì, thủy ngân, crom và brom
   (với đường cong hiệu chuẩn được xây dựng)

• Kèm theo mẫu nhựa kiểm tra loại bỏ mọi lo lắng về việc quản lý thiết bị.

• Tùy chọn có thể được sử dụng cho clo, thậm chí antimon trong nhựa.
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Phân tích dễ dàng, thậm cho người sử dùng lần đầu

Tính năng của phần mềm phân tích

Các tính năng khác nhau giúp phân tích dễ dàng hơn

Tất cả chức năng trong một thiết kế dành cho phân tích 

sàng lọc RoHS/ELV

Tính năng của EDX-LE Plus

Quá trình đưa ra đánh giá RoHS/ELV 

Thống số kỹ thuật

Tùy chọn

Cd Pb Hg Cr Br CI Sb



Tạo sự đơn giản trong vận hành

Phân tích dễ dàng, thậm chí cho người 
sử dụng lần đầu

Bắt đầu phép đo từ màn hình phân tích sử dụng vài bước 

đơn giản. Việc lựa chọn điều kiện đo được lựa chọn tự 

động (thông thường dựa vào đánh giá của người vận 

hành). Điều này cho phép người sử dụng lần đầu cũng 

có thể yên tâm.

Đơn giản đặt 
mẫu và bấm 

[START].

Đặt mẫu đo

• Sau khi đặt mẫu, camera quan sát giúp quan sát 
mẫu và xác nhận vị trí đã đặt.

• Điều chỉnh đường kính phân tích 3 mm, 5 mm, 
or 10 mm.

• Đóng cửa máy.

Select Analysis Conditions/
Enter Sample Name

• The [Measurement Preparation] window 
displays the current sample image. Use this 
window to select analysis conditions and enter 
a sample name.

• Start measurement with a single click.

Display of Analysis Results

• After measurements are completed, [Pass/Fail 
Judgment], [Concentration], and 
[3σ (Measurement Variance)] are displayed for 
all 5 elements in an easy-to-understand layout.

• Display the [Result List] and [Individual Report] 
with a single mouse click.

Danh sách kết quả: Bảng dữ liệu các phép đo đã 
hoàn thành (kèm hình ảnh mẫu)

Để kiểm tra kết quả theo ngày…

Individual Report: Displays a report of the current sample

Create reports in Excel or 
HTML format.
Reports can also be created 
for non-RoHS 5 element 
data.

*Note that this requires installation 
of Microsoft Of�ce Excel before use.

If you want to create a report…

4 5Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

EDX-LE Plus



Making the Dif�cult Simple

Easy Screening, Even for First-time Users

Start sample measurement from [Screening 
Analysis] using simple steps. The selection of 
measurement conditions, which typically relies 
on the judgment of the experimenter, is 
determined automatically. This means that even 
�rst-time users can rest assured.

Simply set
the sample and
click [START].

Place the Sample

• After placement, the sample observation camera 
observes the sample and con�rms the sample’s 
analysis position.

• Set the analysis area to 3 mm, 5 mm, or 10 mm 
diameter.

• Close the sample chamber.

Chọn điều kiện phân tích/
Điền tên mẫu

• Cửa sổ chuẩn bị đo thể hiện hình ảnh thực của 
mẫu. Trên màn hình này lựa chọn điều kiện
phân tích và điền tên mẫu.

• Bắt đầu phép đo bằng cách click [Start].

Hiển thị kết quả phân tích

• Sau khi phép đo được hoàn thành, [Phán định
Pass/Fail], [Kết quả], và [Sai số 3σ] được hiển thị 
cho cả 5 nguyên tố và dễ dàng quan sát.

• Hiển thị [Danh sách kết quả] và [Báo cáo] với
một click duy nhất.

Results List: Lists data of completed measurements 
(with photographs)

To check the results to date…

Báo cáo riêng lẻ: Hiển thị báo cáo với mẫu hiện tại

Tạo báo cáo bằng định dạng
Excel hoặc HTML.
Báo cáo cũng có thể được 
tạo cho dữ liệu không phải 5 
nguyên tố RoHS.

*Yêu cầu cài đặt Microsoft Office 
Excel trước khi sử dụng.

Nếu bạn muốn tạo một báo cáo…

4 5Máy quang phổ huỳnh quang tia X - tán xạ năng lượng
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Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

Tính năng phần mềm
Với một click trên màn hình phân tích sẽ thực hiện mọi thứ từ đo 

tới thể hiện kết quả, phù hợp với điều kiện phân tích đã đăng ký từ 

trước.

Thiết bị tự 

động đưa ra 

các quyết định 

khó khăn.

Mọi bước, từ đánh giá thành phần chủ yếu của mẫu tới 
lựa chọn điều kiện, đều được tự động

Chức năng tự động lựa chọn đường cong làm việc

Mẫu không
biết trước

Kết quả

Đây là các bước người dùng tự xác định
(Nếu người dùng không thể xác định vật liệu chính của mẫu, việc lựa chọn đường cong làm 
việc sẽ khó khăn.)

Là nhựa 
hay kim 
loại?

Cài đặt 
điều kiện

Kim loại

Nhựa

Đồng? 
Hợp kim nhôm?
Chất hàn?

PVC?
PE?

Tự quyết định điều 
kiện phân tích 
(đường cong làm 
việc) dựa trên vật 
liệu chính.

Thông thường

Máy tự động phân tích
EDX-LE Plus tự động đánh giá vật liệu chính, lựa chọn đường cong 
làm việc và thực hiện đo.

Bắt đầu phân 
tích với một 
click chuộtEDX-LE PlusEDX-LE Plus

Variety of Functions Makes Screening Easier

Simple Screening Setup
Screening conditions can be customized easily according to 

the control system.

Changing Threshold Values
Threshold values can be set for each material or element. 

The screening judgment method can also be changed in 

accordance with the input method used for threshold 

values. Furthermore, lower limits for threshold values can 

be referenced for each material, which helps to set 

threshold values.

Changing Judgment Character Strings
The character strings displayed for judgments in analysis 

results, used to indicate whether they are below the 

threshold value, in the gray zone, or above the threshold 

value, can be speci�ed.

Changing the Report Template
The style used for reports can be changed. The standard 

templates provided can be selected.

Improved Security for Software Operations

Condition Protection Function
Restrictions can be speci�ed for screening conditions and 

various other settings.

Variety of Functions Minimizes Instrument Maintenance Requirements
Automatic X-ray Tube Ageing Function
If the instrument has not been used for a long time, the X-ray tube must be aged 

when it is restarted. To prevent malfunction, this process has been automated.

Detector Does Not Require Liquid Nitrogen
The EDX-LE Plus is equipped with a detector that does not need to be cooled with 

liquid nitrogen, providing signi�cantly reduced operating costs.

Trên tiêu chuẩn kiểm soát, vậy phép đo được cắt bỏ thời gian.

Vùng xám. Đo theo thời gian thiết lập.

Dưới tiêu chuẩn kiểm soát, vậy phép đo được cắt bỏ thời gian.

Nồng độ
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u
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Giảm thời gian đo tự động

Chức năng này tự động chuyển kênh phân tích kế tiếp nếu một chất có kết quả rõ ràng 

là cao hoặc thấp, có thể đưa ra đánh giá trong khi phép đo đang được tiến hành. Điều 

này giúp thiết bị đạt được hiệu quả phân tích sàng lọc tốt hơn.
Vùng xám

Dưới tiêu chuẩn kiếm soát

Trên tiêu chuẩn kiểm soát
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Máy quang phổ huỳnh quang tia X - tán xạ năng lượng

Screening Software Features

A single click in the [Screening Analysis] window automatically 
performs everything from measurement to the display of results, 
in accordance with your pre-registered analysis conditions.

The instrument
automatically

makes the dif�cult
decisions.

All steps, from judgment of the main components 
to the selection of conditions, are automated

Automatic Calibration Curve Selection Function

Unknown 
sample

Results

The following are user-determined steps
(If the user cannot determine the main component, selecting the optimal calibration curve
 is dif�cult.)

Is this 
metal? 
Plastic?

Condition 
settings

Metal

Plastic

Brass? 
Al alloy? 
Solder?

PVC?
PE?

Decide 
analysis conditions 
(calibration curve) 
depending on 
main component.

ConventionallyConventionally

Requires no user decisions.Requires no user decisions.
EDX-LE Plus automatically determines the main component, 
selects the optimal calibration curve, and performs measurement.

Start 
measurement 
with a single 
click!

EDX-LE PlusEDX-LE Plus

Nhiều chức năng giúp phân tích dễ dàng hơn

Cài đặt phân tích đơn giản
Điều kiện phân tích có thể được tùy chỉnh dễ dàng theo hệ thống 

tiêu chuẩn kiểm soát.

Thay đổi giá trị tiêu chuẩn
Giá trị tiêu chuẩn có thể cài đặt cho mỗi vật liệu hoặc mỗi 

nguyên tố. Phương pháp đánh giá sàng lọc cũng có thể thay 

đổi tùy theo phương pháp đánh giá tiêu chuẩn. Hơn nữa, có 

thể đặt tiêu chuẩn cho giới hạn dưới cho từng tiêu chuẩn, 

tham chiếu cho từng vật liệu.

Thay đổi ký tự phán định
Ký tự hiển thị phán định, thể hiện kết quả phân tích thấp 

hơn, nằm trong vùng xám, hoặc cao hơn tiêu chuẩn có thể 

được cài đặt.

Thay đổi mẫu báo cáo
Mẫu sử dụng báo cáo có thể thay đổi. Hoặc có thể chọn 

các mẫu tiêu chuẩn được cung cấp kèm theo.

Nâng cấp bảo mật cho việc vận hành

Chức năng bảo vệ điều kiện phân tích
Chức năng bảo mật có thể được bật để bảo vệ điều kiện phân 

tích và các cài đặt khác.

Nhiều chức năng giảm thiểu yêu cầu bảo trì thiết bị.

Chức năng tự động già hóa ống phóng tia X
Nếu thiết bị không sử dụng trong một thời gian dài, ống phóng tia X cần được già 

hóa trước khi khởi động lại. Để tránh lỗi trong quá trình thực hiện, quá trình này 

được thực hiện tự động.

Bộ thu tín hiệu không yêu cầu ni tơ lỏng
EDX-LE Plus được trang bị với một bộ thu tín hiệu không cần làm lạnh ni tơ lỏng, 

giảm chi phí trong quá trình sử dụng.

Clearly above the control standard, so measurement is cut off.

Gray zone. Measurement proceeds for the set time. 

Clearly below the control standard, so measurement is cut off.

Concentration

St
an

da
rd

 v
al

ue

Automatic Measurement Time Reduction

This function automatically switches to the next analysis channel if a controlled 

substance clearly has a high or low concentration, making evaluation possible while 

measurement is underway. This achieves more ef�cient screening analysis.  Gray zone

Below control standard

Above control standard 
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Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

Được trang bị đầy đủ các chức năng thiết yếu

Tất cả chức năng trong một thiết kế dành cho phân tích sàng lọc RoHS/ELV
Hiệu suất phân tích tổng thể RoHS/ELV gắn liền với sự phối hợp nhịp nhàng nhiều hệ thống phân tích 

khác nhau, tạo ra hiệu ứng hiệp lực.

Vì lý do này, thiết bị tiêu chuẩn EDX-LE Plus bao gồm tất cả tính năng yêu cầu cho phân tích RoHS/

ELV, cung cấp cho người dùng hệ thống sàng lọc RoHS/ELV tối ưu.

Nhận kết quả phân tích độ tin cậy cao
Phương pháp đường cong và phương 
pháp FP
Để tối ưu độ tin cậy với các nguyên tố được chỉ thị theo tiêu 

chuẩn RoHS/ELV, các nguyên tố được phân tích sử dụng 

phương pháp đường cong kết hợp với mẫu chuẩn (mẫu kiểm 

tra) được cung cấp theo thiết bị. (Phương pháp thông số cơ bản 

(FP) được sử dụng để phân tích một vài nguyên tố RoHS trong 

mẫu kim loại). Bất kỳ nguyên tố nào khác được phát hiện 

được phân tích sử dụng phương pháp FP, sử dụng các tính 

toán lý thuyết để có thêm thông tin.

Bù tín hiệu do ảnh hưởng của hình dạng 
mẫu khác nhau tới kết quả phân tích
Chức năng hiệu chỉnh theo hình dạng
Cường độ tín hiệu tia X thay đổi theo hình dạng và độ dày 

mẫu, thậm chí khi mẫu cùng một vật liệu, và gây ảnh hưởng 

tới kết quả phân tích. EDX-LE Plus dùng phương pháp tiêu 

chuẩn nội để loại bỏ ảnh hưởng của hình dạng và độ dày mẫu 

nhằm mang lại kết quả chính xác cao.

So sánh kết quả phân tích
với hiệu chỉnh BG / không hiệu chỉnh BG

Kết quả có 
sử dụng 
hiệu chỉnh

Kết quả 
không có sự 
hiệu chỉnh0

20

40

60

80

100

120

140

160

Giá trị 
khuôn tiêu 

chuẩn

Nhiều 
viên 
nhỏ

1 viên 
nhỏ đặt 

giữa

Phiến 
mỏng 
1 lớp

Phiến 
mỏng 
2 lớp

Phiến 
mỏng 
3 lớp

Phiến
mỏng
4 lớp       

* Phương pháp hiệu chỉnh tiêu chuẩn nội BG: 
   Cường độ tia X huỳnh quang của từng nguyên tố được chuẩn hóa bằng cường độ tia 
X phân tán.

Buồng mẫu lớn
Mặc dù thân máy nhỏ 

gọn, EDX có thể chứa 

mẫu kích thước lên tới 

W370 mm × D320 mm 

× H155 mm.

Sắp xếp kết quả phân tích theo danh sách
Chức năng tạo danh sách
Danh sách kết quả lưu dưới dạng Excel.

Máy tính cần được cài đặt trước Microsoft Office Excel.

Đồng thời có thể đặt nhiều mẫu
Chức năng quan sát mẫu
Khi đo vật liệu ngoại lai và mẫu có nhiều phần, camera quan sát 

mẫu cho phép dễ dàng xác định vị trí phân tích bằng cách kiểm

tra hình ảnh thể hiện. Nếu mẫu nhỏ hoặc các vị trí cụ thể trên 

mẫu cần được đo, sử dụng ống chuẩn trực collimator để thay đổi 

vùng phát xạ tia X.

Hình ảnh 10 mm dia. (nhựa) Hình ảnh 3 mm dia. (kim loại)

Qualitative-Quantitative Analysis 

General analysis software is included as standard, to support 

non-standard quantitative analysis based on the FP method.

Thin-Film Analysis
The Film FP method obtains not only single layer, but multilayer �lm thickness, composition, and deposit volume.
It is also well-suited to the measurement of Pb contained in plating. (Information on the layer order (including base) and the 
constituent elements is necessary.)
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Result of Qualitative Analysis

Result of Quantitative Analysis

* Trace amounts of lead as a stabilizer detected
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Máy quang phổ huỳnh quang tia X - tán xạ năng lượng

Fully Equipped with Essential Functions

All-in-One Design Includes All Functions Required for RoHS/ELV Screening

Overall RoHS/ELV analysis performance is tied to the smooth coordination of a variety of analytical 
systems, creating a synergistic effect.
For this reason, EDX-LE Plus standard equipment includes all the functions required for RoHS/ELV 
analysis, providing users with the optimal RoHS/ELV screening System.

Obtaining Highly Reliable Analytical Results
Calibration Curve Method and FP Method
To improve the reliability of analysis results for elements 

speci�ed by the RoHS/ELV directive, the elements are 

analyzed using the calibration curve method and standard 

sample (check sample) provided with the instrument. (The 

Fundamental Parameter (FP) method is used to analyze 

some RoHS elements in metal samples.) Any other elements 

detected are analyzed using the FP method, which uses 

theoretical calculations to provide additional information.

Compensates for the In�uence of 
Differences in Shape of Actual Samples 
on Analysis Results
Shape Correction Function
X-ray intensity differs with the shape and thickness of 

samples, even if they contain the same material, and will 

have an impact on quantitative values. EDX-LE Plus utilizes a 

BG internal standard method* to eliminate the effect of shape 

and thickness in order to provide highly precise results.

Comparison of Quantitative Results 
with BG Internal Standard Correction/No Correction

Quantitative 
Value with 
Correction

Quantitative 
Value with 
No Correction0

20

40

60

80

100

120

140

160

Mold
Standard Value

Multiple
pellets

Pellet 1
center

Film
1 layer

Film
2 layers

Film
3 layers

Film
4 layers Variant

* BG internal standards method: 
   Fluorescent X-ray intensity of each element is standardized using scattered X-ray intensity.

Large Sample Chamber
Despite its compact 

body, the EDX can 

accommodate samples 

up to W370 mm × 

D320 mm × H155 mm.

Organize Measurement Results in a List
List Creation Function
List data stored in Excel format.

Note that this requires installation of Microsoft Of�ce Excel before use.

Accommodates a Variety of Samples
Sample Observation Function
When measuring foreign substances and samples with 

multiple parts, the sample observation camera allows the 

analysis position to be easily speci�ed by checking the camera 

image. If the sample is small or if speci�c locations on the 

sample are being measured, the collimator can be used to 

change the X-ray exposure region.

10 mm dia. image (plastic) 3 mm dia. image (metal)

Phân tích Định lượng-Định tính
Phần mềm phân tích tiêu chuẩn được bao gồm, hỗ trợ phân 

tích định lượng không tiêu chuẩn dựa trên phương pháp FP.

Phân tích độ dày lớp mạ
Sử dụng phương pháp FP phân tích độ dày mạ, thành phần và độ đặc không chỉ với lớp đơn, mà còn với mẫu đa lớp.
Nó cũng rất phù hợp với phép đo Pb có trong mạ. (Thông tin về thứ tự các lớp (bao gồm cả vật liệu nền) và yếu tố cấu 
thành là cần thiết.)

21

P Ni Pb

3 7 8 12 13

−
P 

Ka

−
Ni

ka

−
Pb

Lb
1

Kết quả phân tích định lượng

Kết quả phân tích định tính
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Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

SDD Detector Enables High-Sensitivity and High-Speed Analysis
About Two Times Higher Sensitivity
The lower detection limit value for RoHS elements is about half 

the level of the previous model used for RoHS directive 

restricted material analysis.

Phần cứng với chức năng mở rộng
Bộ phát tia X công suất cao
Bộ phát tia X công suất cao (max. điện áp ống phóng 50kV, dòng điện 1,000 μA và công suất 50 W) cho phép phân tích độ nhạy cao.

Trang bị tiêu chuẩn với năm loại tấm lọc tín hiệu
Năm loại tấm lọc tín hiệu được bao gồm (sáu, bao gồm cả vị trí OPEN) cho phân tích một dải rộng các nguyên tố, bao gồm các ngyên 

tố RoHS).

Less Than Half the Measurement Time for Metal Samples
It requires less than half the time as the previous model used for 

RoHS directive restricted material analysis to measure metal 

samples.

Since SDD detectors can provide both high sensitivity and high energy resolution, they are ideally suited for screening 

applications, such as for composite materials containing many coexisting elements.

High Energy Resolution Provides Strong Support for Samples with
a Complex Elemental Composition

Comparison of Time Required to Measure Metal Samples
 (In screening mode, with automatic time reduction function OFF)
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EDX-LE Plus
● Dễ dàng vận hành thậm chí người lần đầu sử dụng có thể 

tự tin thực hiện phân tích

● Bộ thu tín hiệu SDD cho phân tích độ nhạy cao và tốc 
độ nhanh

● Độ phân giải năng nượng cao cung cấp sự hỗ trợ rất 
tốt cho các mẫu với thành phần phức tạp

Kiểm tra năng lượng bằng mẫu hiệu chuẩn được cung cấp kèm theo. Hình minh họa 

của mẫu được hiển thị, giúp loại bỏ mọi lo lắng việc sử dụng sai mẫu.

Thực hiện kiểm tra vị trí năng lượng đơn giản chỉ cần đặt mẫu hiệu chuẩn vào buồng 

mẫu và nhấn chuột

Tương tự với phân tích kiểm soát giá trị định lượng, đơn giản chỉ cần đặt mẫu hiệu 

chuẩn vào buồn mẫu và nhấn chuột          . Phần mềm hỗ trợ quản lý thời hạn phân 

tích kiểm soát định lượng bằng cách hiển thị một thông báo nếu đã quá lâu kể từ phân 

tích kiểm soát cuối cùng.

Dễ dàng vận hành thậm chí người lần đầu sử dụng có thể tự tin thực hiện phân tích

Để kiểm tra thiết bị, chỉ cần làm theo các hướng dẫn được hiển thị trên phần mềm

Ba bước khởi động thiết bị

Dễ dàng vận hành không giới hạn trong việc sử dụng máy để đo lương. Các thao tác để khởi động và kiểm tra thiết bị (kiểm tra vị trí năng 

lượng và phân tích kiểm soát giá trị định lượng) dễ dàng và đáng tin cậy.

Thiết bị sẽ không chuyển sang bước tiếp theo cho đến khi quá trình ổn định 

kết thúc. (Đảm bảo thiết bị chỉ được vận hành khi nó ổn định hoàn toàn)

Chờ bộ thu tín hiệu ổn địnhBật phát xạ tia XKhởi chạy thiết bị

Click chuột Click chuột

EDX-LE Plus
Previous model
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Máy quang phổ huỳnh quang tia X - tán xạ năng lượng

Bộ thu tín hiệu SDD cho phân tích độ nhạy cao và tốc độ nhanh
Độ nhạy cao hơn khoảng hai lần
Giá trị giới hạn dưới cho các nguyên tố RoHS bằng khoảng 

một nửa so với dòng sản phẩm trước đó được sử dụng để 

phân tích vật liệu theo tiêu chuẩn RoHS.

Hardware with Extensive Functionality
High-Powered X-Ray Generator
The high-powered X-ray generator (max. 50 kV tube voltage, max. 1,000 μA tube current, and max. 50 W output) enables 

high-sensitivity analysis.

Equipped Standard with Five Types of Primary Filters
Five types of primary �lters are included (six, including the OPEN position) for analyzing a wide range of elements, including RoHS 

elements. 

Đo mẫu kim loại Ít hơn một nửa thời gian
Đo mẫu kim loại ít hơn một nửa thời gian so với dòng sản phẩm 

trước đó được sử dụng để phân tích vật liệu theo tiêu chuẩn RoHS.

Bởi bộ thu tín hiệu SDD có độ nhạy cao cùng với độ phân giải năng lượng tốt, nên chúng lý tưởng cho các ứng dụng phân 

tích sàng lọc, như phân tích vật liệu tổng hợp chứa nhiều nguyên tố cùng tồn tại.

Độ phân giải năng lượng cao cung cấp sự hỗ trợ rất tốt cho các mẫu 
với thành phần phức tạp

So sánh thời gian đo với mẫu đo kim loại

 (Sử dụng phân tích screening, chức năng tự động giảm thời gian tắt)
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EDX-LE Plus
● Easy Operability Ensures Even First-Time Users Can Start 

Screening with Confidence

● SDD Detector Enables High-Sensitivity and High-Speed 
Analysis 

● High Energy Resolution Provides Strong Support for 
Samples with a Complex Elemental Composition

Check energy using the provided calibration sample. An illustration of the sample to 

use is displayed, which eliminates any worry of using the wrong sample.

Energy check operations involve simply placing the calibration sample in the sample 

chamber and clicking              .

Similar to quantitative value control analysis, simply place the provided check 

sample in the sample chamber and click              . The software assists with managing 

the timing of control analysis by displaying a message if too much time has elapsed 

since the last control analysis.

Easy Operability Ensures Even First-Time Users Can Start Screening with Con�dence

To Check the Instrument, Simply Follow the Instructions Indicated on the Screen

Three Steps for Instrument Startup

Easy operability is not limited to measurement operations. Operations for starting up and checking the instrument (energy check and 

quantitative value control analysis) are easy and reliable as well.

The instrument will not move to the next step until stabilization is finished.

(That ensures the instrument is only operated when it is fully stabilized.)

Wait for detector to stabilize.Switch X-ray emission ON.Initialize instrument.

Simply click Simply click

EDX-LE Plus
Dòng sản phẩm 
trước
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Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

Phương pháp phân tích đề xuất bởi Shimadzu cho tiêu chuẩn RoHS sửa đổi

Shimadzu cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện với việc thiết lập các khả năng tuân thủ các yêu cầu RoHS/ELV. Ngoài việc

phát triển và sản xuất máy quang phổ huỳnh quang tia X - tán xạ năng lượng (EDXRF), chiếm một phần lớn thiết bị phân tích sử dụng 

phân tích RoHS/ELV, Shimadzu cũng phát triển và sản xuất máy quang phổ phát xạ nguyên tử (ICP-AES), máy quang phổ khối ICP 

(ICP-MS), máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AA), máy quang phổ tia tử ngoại (UV-VIS), máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier 

(FT-IR), máy quang phổ khối sắc ký khí (GC-MS), sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và sắc ký ion (IC), phát triển các ứng dụng và 

thậm chí cung cấp hướng dẫn cho các phương pháp thử nghiệm.

*1: Pass/fail criteria are determined by respective institutions.
*2: Conforming and non-conforming refer to conformance/non-conformance
      with criteria of institution.

Các chất bị hạn chế bởi RoHS II và ngày áp dụng

Các chất bị hạn chế Tỷ lệ cho phép tối đa
Ngày áp dụng

(Phân loại 8 và 9)
Ngày áp dụng

(Phân loại 1 tới 7 và 10)

Phân loại
1: Đồ gia dụng lớn, 2: Đồ gia dụng nhỏ, 3: Thiết bị IT và viễn thông, 4: Thiết bị tiêu dùng,
5: Thiết bị chiếu sáng, 6: Thiết bị điện và điện tử, 7: Đồ chơi, thiết bị giải trí và thể thao, 8: Thiết bị y tế,
9: Thiết bị theo dõi kiểm soát có bao gồm các thiết bị công nghiệp, và 10: Máy cơ khí.

01/07/2006

22/07/2014

Thiết bị y tế chuẩn đoán trong vitro:

22/07/2016

Giám sát công nghiệp và thiết bị 

điều khiển:

22/07/2017

Hợp chất 
chống cháy 
với Brom

Este 

Phthalate

Chì

Thủy ngân

Cadimi

Crom 6+

PBB

PBDE

DEHP

BBP

DBP

DIBP

0.1%

0.1%

0.01%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

22/07/2019

Ngày áp dụng
(Thiết bị điện và điện tử khác)

22/07/2019

22/07/201922/07/2021
IRAffinity-1S Prominence HIC-NS/HIC-SP

AA-7000 Series ICPE-9800 Series UVmini-1280ICPMS-2030 GCMS-QP2020

Yes

Yes

No

No

NoYes

Fail

Pass

Pass

Fail

EDX-7000/8000/8100 EDX-LE Plus
Py-GC/MS
(Py-Screener)

Lead (Pb)

Mercury (Hg)

Cadmium (Cd)

Hexavalent chromium (Cr6+)

PBBs

PBDEs

Phthalate esters
（DIBP, DBP, DEHP, BBP）

Subject to Revised RoHS Directive

Yes

No

Sự hiện 
diện của 
polyme

Vật liệu polyme

Bộ phận điện tử

(bằng polyme)

Vật liệu kim loại
Bộ phận kim loại

(không phải polyme)

Chuẩn bị mẫu

(nghiền, tháo dỡ cơ học)
Analyze accurately

(by various methods)

Screen by
X-ray fluorescence

Screen by
X-ray fluorescence

Conforming*2

Non-conforming*2

Conforming*2

Non-conforming*2

Py-GC/MS
Screening

Các mẫu đồng nhất

Vật liệu kim loại

Vật liệu polyme

Bộ phận điện tử

(bảng mạch và các thành phần riêng lẻ)

Screening

Compare to
criteria*1

Measure
accurately

Compare to
criteria*1
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Screening Method Proposed by Shimadzu for Revised RoHS Directive

Shimadzu offers customers comprehensive assistance with establishing capabilities for complying with RoHS/ELV requirements. In 

addition to developing and manufacturing energy dispersive X-ray �uorescence spectrometers (EDXRF), which account for a 

major share of testing equipment used for RoHS/ELV directive compliance, Shimadzu also develops and manufactures ICP atomic 

emission spectrometers (ICP-AES), ICP mass spectrometers (ICP-MS), atomic absorption spectrophotometers (AA), 

ultraviolet-visible spectrophotometers (UV-VIS), Fourier transform infrared spectrophotometers (FT-IR), gas chromatograph mass 

spectrometers (GC-MS), high performance liquid chromatographs (HPLC), and ion chromatographs (IC), develops applications, 

and even offers guidance for testing methods.

*1: Tiêu chuẩn Pass/fail được xác định theo từng cơ quan, tổ chức.
*2: Phù hợp và không phù hợp với tiêu chuẩn được đặt ra của từng cơ 
quan, tổ chức.

Substances Restricted by RoHS II and Start Date

Restricted Substances Max. Allowable Conc.
Date of Applicability
(Categories 8 and 9)

Date of Applicability
(Categories 1 to 7 and 10)

Categories
1: Large household appliances, 2: Small household appliances, 3: IT and telecommunications equipment, 4: Consumer equipment,
5: Lighting equipment, 6: Electrical and electronic tools, 7: Toys, leisure and sports equipment, 8: Medical devices,
9: Monitoring and control instruments including industrial monitoring and control instruments, and 10: Automatic dispensers

July 01, 2006

July 22, 2014

In vitro diagnostic medical devices:

July 22, 2016

Industrial monitoring and
control instruments:

July 22, 2017
Brominated

flame
retardants

Phthalate
esters

Lead

Mercury

Cadmium

Hexavalent chromium

PBB

PBDE

DEHP

BBP

DBP

DIBP

0.1%

0.1%

0.01%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

July 22, 2019

Date of Applicability
(Other Electrical and Electronic Equipment)

July 22, 2019

July 22, 2019July 22, 2021
IRAffinity-1S Prominence HIC-NS/HIC-SP

AA-7000 Series ICPE-9800 Series UVmini-1280ICPMS-2030 GCMS-QP2020

Yes

Yes

No

No

NoYes

Fail

Pass

Pass

Fail

EDX-7000/8000/8100  EDX-LE Plus
Py-GC/MS
(Py-Screener)

Chì (Pb)

Thủy ngân (Hg)

Cadimi (Cd)

Crom hóa trị 6 (Cr6+)

PBBs

PBDEs

Phthalate esters
（DIBP, DBP, DEHP, BBP）

Chỉ thị RoHS sửa đổi

Pass

NoYes

Pass

Fail

Fail

Presence of
polymer

Polymer materials
Electronic parts
(with polymer)

Metal materials
Electronic parts

(without polymer)

Prepare sample
(mechanically pulverize)

Phân tích chính xác
(bằng nhiều 

phương pháp)

Phân tích bằng 
huỳnh quang tia X

Phân tích bằng 
huỳnh quang tia X

Phù hợp*2

Không phù hợp*2

Phù hợp*2

Không phù hợp*2

Sàng lọc 
Py-GC/MS

Samples
Homogeneous substances

Metal materials
Polymer materials

Electronic parts

(circuit boards and individual components)

Screening

So sánh với 
tiêu chuẩn*1

Measure
accurately

So sánh với 
tiêu chuẩn*1



Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật chính

Nguyên lý đo

Phương pháp đo

Dạng mẫu đo

Nguyên tố phân tích

Kích thước buồng mẫu

Quang phổ huỳnh quang tia X

Tán xạ năng lượng

Chất rắn, lỏng, và bột

13Al to 92U

Max. W 370 mm × D 320 mm × H 155 mm

Bộ phát t ia X
Ống phóng tia X

Điện áp ống phóng

Dòng điện ống phóng

Phương pháp làm mát

Vùng phát xạ

Bộ lọc cơ bản

Bia Rh

5 kV tới 50 kV

1 uA tới 1,000 uA

Làm mát bằng không khí (sử dụng quạt)

Tự động chuyển đổi đường kính phát xạ 1, 
3, 5, và 10 mm

Tự động chuyển đổi: 5 loại + OPEN

Bộ thu t ín hiệu
Loại

Làm mát Ni tơ lỏng

Phương pháp đếm

Bộ thu tín hiệu Silicon-drift (SDD)

Không yêu cầu

Đếm bộ lọc kỹ thuật số

Buồng mẫu
Môi trường phân tích

Quan sát mẫu

Không khí

Camera CCD

Thiết bị  xử lý dữ l iệu
Bộ nhớ

HDD

Độ phân giải

CD

OS

2 GB min. (32-bit), 4GB min. (64-bit)

240 GB min.

1024 × 768 pixels min.

CD-ROM drive

Windows 10 (32-bit/64-bit)*

Phần mềm
Phân tích sàng lọc

Phân tích định lượng

Phân tích định tính

Tiện ích

Tính năng khác

Phần mềm đơn giản, dễ sử dụng

Phần mềm đo/ phân tích

Phương pháp đường cong, phương pháp FP,
phương pháp FP phân tích độ dày mạ

Kiểm tra năng lượng, đo mẫu tiêu chuẩn

Tính năng theo dõi trạng thái hệ thống

Tính năng lập bảng kết quả phân tích

Tính năng tạo báo cáo với kết quả phân tích

Yêu cầu cài đặt

Nhiệt độ

Độ ẩm

Nguồn điện

Đảm bảo hiệu suất

10°C tới 30°C (chênh lệch 
không quá 2°C/h)

40% tới 70% (Không ngưng tụ)

Đảm bảo hoạt động

5°C tới 35°C

40% tới 70% (Không ngưng tụ)

AC 100 V to 240 V ±10% 50/60 Hz, 150 VA ổ cắm nối đất. 
Nguồn cấp cho thiết bị ngoại vi (máy in, PC, màn hình, ...) phải được cung 
cấp riêng.

* Microsoft Office không bao gồm trong hệ điều hành này.

Ví dụ cài đặt

Kích thước thiết bị chính

Khối lượng thiết bị chính

W 520 mm × D 650 mm × H 420 mm

Khoảng 60 kg

Options

Halogen Screening Analysis Kit
212-26325-41

This kit includes an instruction manual for Halogen analysis and a 
check sample required for measurement of 6 elements (Cd, Pb, Hg, Cr, 
Br, and Cl) specified by the RoHS directive and Halogen regulation.

RoHS, Halogen, and Antimony Screening Analysis Kit
212-26326-41

This kit includes an instruction manual and a check sample required 
for measurement of 7 elements including those specified by the RoHS 
directive, Halogen regulation, and Antimony (Cd, Pb, Hg, Cr, Br, Cl, 
and Sb)

Sample Cells
3571 General Open-End X-Cell (no lid)
P/N 219-85000-55 (100 pcs/set)
(Outer diameter: 31.6 mm, volume 10 mL)
Polyethylene sample cell used for liquid and powder 
samples. Used with Mylar or polypropylene �lms.

3577 Micro X-Cell
P/N 219-85000-54 (100 pcs/set)
(Outer diameter 31.6 mm, volume 0.5 mL)
For trace samples. Use with a collimator is 
recommended to reduce scattered radiation emitted 
by sample cell.

3561 Universal X-Cell
P/N 219-85000-53 (100 pcs/set)
(Outer diameter 31.6 mm, volume 8 mL)
For liquid and thin-�lm samples. Equipped with a 
relief hole and liquid retainer in case of liquid 
expansion. Equipped with a ring for tightly holding 
thin-�lm samples with �lm.

Polypropylene Film
P/N 219-82019-05 (73 mm W × 92 m roll)
Sample-holding �lm. (For light element analysis)

Mylar Film
P/N 202-86501-56 (500 sheets/set)
Sample-holding �lm. (For heavy element analysis)

14 15
EDX-LE Plus

Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

RoHS Compliance Screening Analysis Instruments

Screening System for Phthalate Esters

Py-Screener

This system is designed for screening for phthalate esters in polymers. The 
use of phthalate esters is restricted in toys and food packaging and so on. 
They are expected to be regulated as restricted substances under the RoHS 
(II) Directive.
The system supports a series of procedures from sample preparation to data 
acquisition, analysis, and maintenance. It consists of special software, special 
standard samples, and a sampling toolkit. It provides an environment in 
which even novices can operate it easily.

• High Sensitivity, High Speed, and High Resolution
High speed, high sensitivity, and high resolution SDD detector and 
optimized hardware achieve the highest level of analysis performance in its 
series.

• Accommodates Various Types and Sizes of Samples
   EDX-7000/8000/8100:
     The combination of Small Spot Analysis Kit and EDXIR- 
     Analysis Software facilitate the contaminant analysis. 
     Turret for 12 samples permits continuous measurement.
   EDX-7000/8100:

Vacuum Measurement Unit (also accommodates EDX-8000) and Helium 
Purge Unit enable the analysis of liquid, powder and solid samples.

   EDX-8000/8100:
     The wide-range detector permits the range of detected elements from C  
     to U.

PCEDX-Navi software allows easy operation for RoHS directive restricted 
material analysis and report creation even for beginners.

Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

EDX-7000/8000/8100

(380)

1200

65
0

42
0

520

Đơn vị: mm

Tối thiểu 200mm giữa thiết bị và tường

EDX-LE Plus



Instrument Speci�cations

Primary Speci�cations

Measurement Principle

Measurement Method

Measurement Sample Type

Elements to be Detected

Sample Chamber Size

X-ray �uorescence spectrometry

Energy dispersive

Solids, liquids, or powder

13Al to 92U

Max. W 370 mm × D 320 mm × H 155 mm

X-Ray Generator
X-Ray Tube

Tube Voltage

Tube Current

Cooling Method

Exposure Area

Primary Filter

Rh target

5 kV to 50 kV

1 μA to 1,000 μA

Air cooling (with fan)

Automatic switching between 1, 3, 5, and
10 mm dia. areas

Automatic switching between: 5 types + OPEN

Detector
Type

LN2 Supply

Counting Method

Silicon-drift detector (SDD)

Not required

Digital �lter counting

Sample Chamber
Measurement Atmosphere

Sample Observation

Air

CCD camera

Data Processing Unit
Memory

HDD

Resolution

CD

OS

2 GB min. (32-bit), 4GB min. (64-bit)

240 GB min.

1024 × 768 pixels min.

CD-ROM drive

Windows 10 (32-bit/64-bit)*

Software
Screening Analysis

Qualitative Analysis

Quantitative Analysis

Utilities

Other Functions

Simple operation software

Measurement/analysis software

Calibration curve method,FP method,
Thin �lm FP method

Energy Check, Control Analysis

System-status Monitoring Function

Analysis-results Tabulation Function

Analysis-results Report Creation Function

Installation Requirements

Temperature

Humidity

Power Source

Guaranteed Performance

10°C to 30°C (�uctuations 
should be 2°C/hour max.)

40% to 70% (No condensation)

Guaranteed Operation

5°C to 35°C

40% to 70% (No condensation)

AC 100 V to 240 V ±10% 50/60 Hz, 150 VA grounded outlet
Power for peripheral devices (printer, PC, display monitor, etc.) must be 
provided separately.

* Microsoft Of�ce is not included in this OS.

Installation Example

Dimensions of the Main Unit

Main Unit Weight

W 520 mm × D 650 mm × H 420 mm

Approx. 60 kg

Tùy chọn

Bộ phân tích sàng lọc Halogen
212-26325-41

Bộ phân tích này bao gồm hướng dẫn sử dụng để phân tích Halogen và 

mẫu kiểm tra để đo 6 nguyên tố (Cd, Pb, Hg, Cr, Br, và Cl) được chỉ 

thị theo quy định RoHS và quy định về Halogen.

Bộ phân tích sàng lọc RoHS, Halogen, và Antimon
212-26326-41

TBộ phân tích này bao gồm hướng dẫn sử dụng và mẫu kiểm tra cần 

thiết để đo 7 nguyên tố bao gồm các nguyên tố được chỉ thị theo quy 

định RoHS, quy định về Halogen và Antimon (Cd, Pb, Hg, Cr, Br, Cl, và

Sb)

Cốc đựng mẫu

3571 General Open-End X-Cell (no lid)
P/N 219-85000-55 (100 pcs/set)
(Outer diameter: 31.6 mm, volume 10 mL)
Cốc mẫu bằng nhựa sử dụng cho mẫu lỏng, bột. 
Được sử dụng với màng Mylar hoặc 
polypropylene.

3577 Micro X-Cell
P/N 219-85000-54 (100 pcs/set)
(Outer diameter 31.6 mm, volume 0.5 mL)
Sử dụng cho mẫu có lượng nhỏ. Sử dụng với 
collimator nhỏ để giảm tia X tán xạ phát ra từ cốc 
mẫu.

3561 Universal X-Cell
P/N 219-85000-53 (100 pcs/set)
(Outer diameter 31.6 mm, volume 8 mL)
Sử dụng cho mẫu lỏng hoặc mẫu độ dày mạ. Có 
lỗ thoát hơi và ngăn tràn với các mẫu lỏng giãn 
nở. Có vòng O-ring để giữ chặt các mẫu mạ với 
màng phim.

Polypropylene Film
P/N 219-82019-05 (73 mm W × 92 m roll)
Màng phim giữ mẫu (phân tích nguyên tố nhẹ)

Mylar Film
P/N 202-86501-56 (500 sheets/set)
Màng phim giữ mẫu (phân tích nguyên tố nặng)
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Máy quang phổ huỳnh quang tia X - tán xạ năng lượng

Thiết bị phân tích sàng lọc tuân thủ RoHS

Hệ thống sàng lọc cho Este Phthalate

Py-Screener

Hệ thống được thiết kế để sàng lọc este phthalate trong nhựa. Việc sử 
dụng este phthalate bị hạn chế trong đồ chơi và bao bì thực phẩm, v.v.
Các chất này dự kiến sẽ được quy định là các chất bị hạn chế theo chỉ 
thị RoHS (II).

Hệ thống hỗ trợ một loạt các quy trình từ chuẩn bị mẫu đến thu thập dữ 
liệu, phân tích và bảo trì. Bao gồm phầm mềm chuyên biệt, các mẫu tiêu 
chuẩn và bộ công cụ lấy mẫu. Hệ thống cung cấp môi trường làm việc 
đơn giản giúp ngay cả người mới có thể vận hành dễ dàng.

• Độ nhạy cao, tốc độ cao và độ phân giải cao
Bộ thu tín hiệu SDD tốc độ cao, độ nhạy cao và độ phân giải cao cùng 
với phần cứng được tối ưu hóa giúp đạt được hiệu suất phân tích cao 
nhất trong dòng sản phẩm EDX.

• Phân tích nhiều loại và kích thước mẫu khác nhau
   EDX-7000/8000/8100:
     Sự kết hợp giữa Bộ phân tích Small Spot và phần mềm phân tích
     EDXIR tạo điều kiện thuận lợi cho phân tích chất gây ô nhiễm.
     Bàn xoay Turret cho phép đo liên tiếp 12 mẫu.

   EDX-7000/8100:
Thiết bị đo chân không (cũng bao gồm EDX-8000) và thiết bị đo với 
Heli cho phép phân tích mẫu lỏng, bột và rắn.

   EDX-8000/8100:
     Bộ thu tín hiệu phạm vi rộng cho phép phát hiện các nguyên tố trong 
phạm vi từ C tới U.
     Phần mềm PCEDX-Navi đơn giản, dễ dàng phân tích theo tiêu chuẩn 
RoHS và tạo báo cáo ngay cả với người không có kinh nghiệm.

Máy quang phổ huỳnh quang tia X - tán xạ năng lượng

EDX-7000/8000/8100

(380)

1200
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Unit: mm

At least 200 mm between unit and wall

EDX-LE Plus



This unit is designated 
as an X-ray device.

C142-E045

Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer for RoHS/ELV Screening

EDX-LE Plus

ED
X

-LE Plus

www.shimadzu.com/an/
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